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 Công dụng: Dùng để nối ống và van.  
 

 Kết cấu: Gang xám/gang cầu, sơn Epoxy, bóng bền đẹp;  Áp lực làm việc PN16 ;  Gioăng 
cao su hình côn chịu áp lực cao. 
 

 Vật liệu: Thân, nắp: gang xám/gang dẻo; Gioăng cao su tổng hợp; Bu lông: mạ 
kẽm/Inox304. 

  
Thông số kỹ thuật(mm): 

 

Size 
(mm) 

Sealing range 
(Kích thước) 

D 
(mm) 

D2 
(mm) 

L 
(mm) 

M x L1 
Bolt 

(Bulong) 
Weight 

(Trọng lượng) 
Pipe materiral 

(Loại ống) 

DN50 59-68 165 70 54 M12 x 100 4 3 Thép, gang, HDPE, uPVC 

DN65 74-82 175 84 55 M12 x 120 4 3,2 Thép, gang, HDPE, uPVC 

DN80 88-103 197 100 60 M12 x 120 4 4 Thép, gang, HDPE, uPVC 

DN100* 108-115 218 130 62 M12 x 120 4 5 HDPE, uPVC 

DN100 115-120 218 130 62 M12 x 120 4 5 Thép, gang 

DN125 122-132 250 130 62 M14 x 120 4 6,5 HDPE, uPVC 

DN140 140-160 250 150 65 M14 x 120 4 6,9 ST, HDPE, uPVC  

DN150* 160-164 275 175 68 M14 x 150 4 7,7 HDPE, uPVC 

DN150 165-175 275 175 68 M14 x 150 4 7,7 Thép, gang 

DN180 176-186 340 230 70 M16 x 150 4 10,8 HDPE, DI 

DN200* 198-202 340 230 70 M16 x 150 4 12,4 HDPE, uPVC 

DN200 218-225 340 230 70 M16 x 150 4 12,4 Thép, gang 

DN225 218-230 390 283 80 M16 x 150 4 12,6 HDPE, uPVC 

DN250* 250-255 390 283 80 M16 x 150 6 18 HDPE, uPVC 

DN250 273-285 390 283 80 M16 x 150 6 18 Thép, gang, HDPE D280 

DN300* 314-318 450 330 90 M16 x 150 6 23 HDPE, uPVC 

DN300 324-330 450 330 90 M16 x 150 6 23 Thép, gang 

DN350* 352-358 517 380 110 M18 x 180 8 31,5 ST, HDPE 

DN350 370-382 517 380 110 M18 x 180 8 31,5 Gang 

DN400* 398-408 580 430 110 M18 x 180 8 39 ST, HDPE 

DN400 420-430 580 430 110 M18 x 180 8 39 Thép, gang 

DN450* 450-455 638 480 110 M20 x 180 10 55 Thép, HDPE 

DN450 475-482 638 480 110 M20 x 180 10 55 Gang 

DN500* 500-510 720 530 110 M20 x 180 10 72 HDPE 

DN500 525-535 720 530 110 M20 x 180 10 72 Thép, gang 

 


